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Dự thảo (lần 2)

KẾ HOẠCH
Phát triển mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030,
tầm nhìn đến năm 2050

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH         
- Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14;
- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 60/2020/QH14;
- Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15;
- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020;
- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
- Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 53/2026/NĐ-CP;
	- Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thuỷ văn đối với trạm khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;
- Thông tư số 21/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Môi trường quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn;
[bookmark: tvpllink_ezlwcmbegs]- Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
- Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Quyết định số 21/2026/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2026 của UBND thành phố về ban hành Quy định quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
[bookmark: muc_1]II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Từng bước phát triển, hoàn thiện mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn (KTTV) chuyên dùng phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050.
- Nâng cao độ chính xác, tính kịp thời và độ tin cậy cho công tác dự báo, cảnh báo KTTV, phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học và ứng phó với biến đổi khí hậu.
2. Yêu cầu
- Ưu tiên phát triển mới các trạm KTTV chuyên dùng tại các khu vực thường xuyên chịu tác động của thiên tai (mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, xâm nhập mặn, hạn hán,...), khu vực chưa có trạm quan trắc và tại các công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng theo quy định đồng thời duy trì khai thác, sử dụng các trạm KTTV chuyên dùng hiện có.
- Trạm quan trắc KTTV chuyên dùng phải đáp ứng các yêu cầu và quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu của trạm khí tượng thuỷ văn chuyên dùng; 
- Việc phát triển mạng lưới quan trắc KTTV chuyên dùng phải có tính kế thừa, bảo đảm tính đồng bộ, không trùng lắp, chồng chéo với mạng lưới trạm quan trắc khí tượng quốc gia trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong từng giai đoạn, kết hợp hài hòa, hợp lý giữa nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn tài chính hợp pháp khác.
- Bảo đảm dữ liệu được quản lý tập trung, thuận lợi trong công tác quản lý, vận hành, mở rộng kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu với Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC thành phố) và các hệ thống khác.
[bookmark: dieu_1_1]III. NHU CẦU KHAI THÁC, SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Thành phố Đà Nẵng nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn cực đoan, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt đô thị, xâm nhập mặn và nắng nóng kéo dài...Với đặc điểm địa hình đa dạng, bao gồm vùng núi, trung du, đồng bằng ven sông và ven biển, cùng với tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu, các yếu tố khí tượng thủy văn trên địa bàn có xu hướng biến động mạnh, gia tăng tính bất thường, cục bộ và cực đoan. Điển hình như cuối tháng 10 năm 2025, trên địa bàn thành phố xảy ra đợt mưa rất lớn với tổng lượng mưa nhiều nơi vượt 1.000 mm trong thời gian 05 ngày, có nơi hơn 1.500mm; lũ trên các sông Vu Gia, Thu Bồn đạt mức đặc biệt lớn, vượt báo động III, tiệm cận hoặc vượt mức lũ lịch sử từng được ghi nhận. Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực miền núi, làm hư hỏng các tuyến giao thông, cô lập nhiều khu dân cư, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp người và tài sản; ngập lụt sâu, diện rộng, theo thống kê có đến 100.451 nhà bị ngập; 26 người chết, 03 người mất tích, 261 người bị thương; thiệt hại sản xuất nông nghiệp; hư hỏng nhiều công trình cơ sở hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc, thuỷ lợi... Ước tính thiệt hại do đợt mưa lũ trong năm 2025 trên 3.800 tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đặt ra ngày càng cấp thiết, không chỉ dừng lại ở theo dõi các hiện tượng khí tượng thủy văn mà còn phục vụ phân tích xu thế, đánh giá rủi ro và xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo từng cấp độ; Do đó, thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn không những cần chi tiết theo không gian và thời gian thực mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng dữ liệu, tăng cường tự động hóa, ứng dụng công nghệ số trong phân tích, xử lý nhằm nâng cao độ chính xác và kịp thời phục vụ hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo, chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai.  
Hiện nay, mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia trên địa bàn thành phố đang thực hiện quan trắc, thu thập các yếu tố cơ bản như lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm, gió, mực nước… Đây là nguồn dữ liệu chính thống, có độ tin cậy cao, được cập nhật liên tục và là nền tảng cho công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành và địa phương trong việc chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai và vận hành điều tiết hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Tuy nhiên, trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý hiện nay, nhu cầu khai thác dữ liệu đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực như quy hoạch đô thị, quản lý tài nguyên nước, phát triển hạ tầng, nông nghiệp, du lịch và xây dựng đô thị thông minh..., đòi hỏi nhu cầu về dữ liệu khí tượng thủy văn phục vụ mục đích quản lý chuyên ngành. Theo đó, việc kết hợp dữ liệu từ mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia với các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng sẽ hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, đa dạng, góp phần nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm theo không gian và thời gian đồng thời đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu khí tượng thủy văn của các ngành, lĩnh vực liên quan.
Trước nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố, việc xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026–2030 là yêu cầu cần thiết, nhằm bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời dữ liệu phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin ngày càng cao của các ngành, lĩnh vực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của thành phố Đà Nẵng.
	IV. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG THỰC TẾ VỀ THÔNG TIN, DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CỦA MẠNG LƯỚI TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA VÀ MẠNG LƯỚI TRẠM KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI YÊU CẦU, MỤC ĐÍCH RIÊNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Mạng lưới trạm quan trắc KTTV  trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, bao gồm mạng lưới trạm quan trắc KTTV quốc gia và mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng của địa phương, cụ thể như sau:
- Mạng lưới trạm quan trắc KTTV quốc gia trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ quản lý gồm các loại trạm: trạm khí tượng bề mặt, trạm thuỷ văn, trạm radar, trạm hải văn, trạm vô tuyến, trạm đo mưa độc lập, trạm đo mặn, trạm giông sét, trạm đo bức xạ và trạm  trung chuyển số liệu (trạm lặp).
- Mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng: tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 03 trạm khí tượng chuyên dùng, 121 trạm đo mưa (trong đó có 77 trạm do Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Thủy lợi quản lý và 44 trạm do các chủ hồ trên địa bàn lắp đặt), 29 trạm thủy văn (trong đó 08 trạm đo mực nước sông), 01 điểm đo mặn và 22 tháp cảnh báo lũ, 56 tháp báo ngập tự động đã được lắp đặt để kịp thời cung cấp số liệu phục vụ cảnh báo thiên tai.
(Danh sách các trạm quan trắc KTTV quốc gia trên địa bàn thành phố tại Phụ lục I, danh sách trạm KTTV chuyên dùng tại Phụ lục II).
Trong những năm 2020-2025, mạng lưới trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố được quan tâm đầu tư, có bước chuyển biến tích cực, mật độ các trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng gia tăng kèm theo chất lượng cung cấp dịch vụ quan trắc được chú trọng nâng cao, phương thức quan trắc thủ công dần được thay thế bằng tự động; các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng đã bổ sung đáng kể dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn tại các địa phương và các công trình chuyên dụng góp phần cùng với hệ thống khí tượng thủy văn quốc gia trên địa bàn thành phố dần đáp ứng nhu cầu của công tác quản lý phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. 
Tuy nhiên, cùng với quá trình sáp nhập hai đơn vị hành chính cấp tỉnh (Quảng Nam và Đà Nẵng cũ) và việc tổ chức mô hình quản lý hành chính 02 cấp, hiện  nay thành phố Đà Nẵng mới có 94 xã, phường, đặc khu với quy mô địa bàn rộng, điều kiện tự nhiên và đặc điểm thiên tai khác nhau rõ rệt giữa các khu vực. Trong khi đó, mạng lưới trạm khí tượng thủy văn hiện có còn chưa đồng bộ, mật độ trạm chưa phân bố phù hợp, đặc biệt là ở các khu vực miền núi, ven sông, ven biển, hải đảo và các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai còn thưa thớt. Theo thống kê, hiện có 33/94 xã, phường chưa có trạm đo mưa chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai.
Vì vậy, việc đầu tư phát triển và hoàn thiện mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là hết sức cần thiết, nhằm bảo đảm thu thập chi tiết và bao quát dữ liệu khí tượng thủy văn cho toàn bộ 94 xã, phường, đặc khu; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai theo quy mô cấp xã; đồng thời phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu của từng địa phương trong bối cảnh tổ chức chính quyền đô thị và nông thôn theo mô hình mới.
V. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2026-2030
1. Duy trì quản lý, vận hành các trạm quan trắc KTTV chuyên dùng đã lắp đặt
	Tiếp tục quản lý, vận hành hiệu quả các trạm quan trắc KTTV chuyên dùng đã được lắp đặt trên địa bàn thành phố (tại Phụ lục II) để  đáp ứng nhu cầu thông tin, dữ liệu, nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn bảo đảm tính kịp thời, độ tin cậy, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. 
2. Phát triển các trạm KTTV chuyên dùng trong giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2.1. Trạm đo mưa
a) Số lượng: 14 trạm 
b) Vị trí
- Năm 2026-2027, dự kiến lắp đặt trạm Radar băng tần X tại phường Hội An Tây trong khuôn khổ dự án “Nền tảng quản lý rủi ro do tác động của mưa cực đoan ở khu vực thành thị và nông thôn Việt Nam” do Vương quốc Bỉ tài trợ nhằm quan trắc lượng mưa tại khu vực đồng bằng trong vòng bán kính 100km. 
- Giai đoạn 2026-2030 tiếp tục phát triển trạm đo mưa chuyên dùng tại các xã/phường khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới hiện chưa có trạm quan trắc (Cụ thể vị trí tại Bảng 2).
c) Yếu tố quan trắc: Lượng mưa.
d) Thời gian thực hiện: 2026-2030.
đ) Hình thức đầu tư: Đầu tư mới hoặc thuê bao dịch vụ.
e) Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách thành phố, Quỹ phòng chống thiên tai hoặc các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).
Bảng 1: Danh mục trạm đo mưa dự kiến phát triển giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2050
	STT
	Tên
	Địa danh
(Xã, phường)
	Loại
	Yếu tố 
quan trắc
	Đơn vị
quản lý

	
	
	
	
	
	

	1
	Hồ Khe Tân
	Xã Phú Thuận
	Tự động
	Lượng mưa
	Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng

	2
	Hồ Hố Giang
	Xã Quế Sơn
	Tự động
	Lượng mưa
	

	3
	Hồ Cao Ngạn
	Xã Đồng Dương
	Tự động
	Lượng mưa
	

	4
	Hồ Đá Vách
	Xã Thạnh Bình
	Tự động
	Lượng mưa
	

	5
	Azứt
	Xã A Vương
	Tự động
	Lượng mưa
	Phòng kinh tế, UBND
xã A Vương

	6
	Bến Giằng
	xã Bến Giằng
	Tự động
	Lượng mưa
	Sở Nông nghiệp và Môi trường

	7
	Đắc Pring
	xã Đắc Pring
	Tự động
	Lượng mưa
	

	8
	Khâm Đức
	xã Khâm Đức
	Tự động
	Lượng mưa
	

	9
	La Dêê
	xã La Dêê
	Tự động
	Lượng mưa
	

	10
	La Êê
	xã La Êê
	Tự động
	Lượng mưa
	

	11
	Phú Thuận
	xã Phú Thuận
	Tự động
	Lượng mưa
	

	12
	Sông Vàng
	xã Sông Vàng
	Tự động
	Lượng mưa
	

	13
	Thạnh Bình
	xã Thạnh Bình
	Tự động
	Lượng mưa
	

	14
	Vu Gia
	xã Vu Gia
	Tự động
	Lượng mưa
	


2.2. Trạm thủy văn
a) Trên sông Vu Gia - Thu Bồn
- Số lượng: 01 - 02 trạm.
- Vị trí:  Dự kiến 01 trạm đặt tại thượng lưu đập dâng An Trạch và 01 trạm đặt tại khu vực ngã ba sông Quảng Huế (không đầu tư trùng lắp với vị trí phát triển trạm thủy văn Quốc gia trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ);
- Yếu tố quan trắc: Lượng mưa, mực nước.
- Thời gian thực hiện: 2026-2030.
- Hình thức đầu tư: Đầu tư mới/thuê bao dịch vụ trạm quan trắc.
- Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách thành phố, Quỹ phòng chống thiên tai; Nguồn tài trợ từ dự án “Xây dựng Trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trung tâm ENSURE Đà Nẵng)” hoặc các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).
b) Trên sông Cu Đê 
- Số lượng: 01 trạm.
- Vị trí: Sông Cu Đê (Dự kiến đặt tại khu vực thượng lưu đập dâng Nam Mỹ, quan trắc phục vụ xây dựng hồ sông Bắc để phát triển nguồn nước phục vụ nâng công suất Nhà máy nước Hòa Liên nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước cho thành phố Đà Nẵng);
- Yếu tố quan trắc: Lượng mưa, mực nước và lưu lượng nước.
- Thời gian thực hiện: 2025-2030
- Hình thức đầu tư: Đầu tư mới/thuê dịch vụ trạm quan trắc.
- Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách thành phố, Quỹ phòng chống thiên tai; Nguồn tài trợ từ dự án “Xây dựng Trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trung tâm ENSURE Đà Nẵng)” hoặc các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).
c) Trên sông Túy Loan
- Số lượng: 01 trạm.
- Vị trí: Dự kiến đặt tại khu vực cầu Ngầm Đôi (Không đầu tư trùng lắp với vị trí dự kiến phát triển trạm thủy văn Quốc gia trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ);
- Yếu tố quan trắc: Mực nước, lượng mưa
- Thời gian thực hiện: 2026-2030
- Hình thức đầu tư: Đầu tư mới
- Nguồn kinh phí: Nguồn tài trợ từ dự án “Xây dựng Trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trung tâm ENSURE Đà Nẵng)” hoặc các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).
d) Trên sông Phú Lộc
- Số lượng: 01 trạm.
- Vị trí: Sông Phú Lộc (Dự kiến đặt tại khu vực hạ lưu giáp cửa thoát nước ra biển trên đường Nguyễn Tất Thành );
- Yếu tố quan trắc: Lượng mưa, mực nước.
- Thời gian thực hiện: 2026-2030.
- Hình thức đầu tư: Đầu tư mới/thuê bao dịch vụ trạm quan trắc.
- Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách thành phố, Quỹ phòng chống thiên tai; Nguồn tài trợ từ dự án “Xây dựng Trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trung tâm ENSURE Đà Nẵng)” hoặc các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).
đ) Trên sông Cổ Cò
- Số lượng: 01 trạm.
- Vị trí: Dự kiến đặt tại khu vực cầu Bờ Quan ((Không đầu tư trùng lắp với vị trí dự kiến phát triển trạm thủy văn Quốc gia trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ);
- Yếu tố quan trắc: Lượng mưa, mực nước.
- Thời gian thực hiện: 2026-2030
- Hình thức đầu tư: Đầu tư mới
- Nguồn kinh phí: Nguồn tài trợ từ dự án “Xây dựng Trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trung tâm ENSURE Đà Nẵng)” hoặc các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).
e) Trên sông Vĩnh Điện
- Số lượng: 01 trạm.
- Vị trí: Dự kiến đặt tại khu vực cầu Hòa Phước (Không đầu tư trùng lắp với vị trí dự kiến phát triển trạm thủy văn Quốc gia trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ);
- Yếu tố quan trắc: Lượng mưa, mực nước.
- Thời gian thực hiện: 2026-2030
- Hình thức đầu tư: Đầu tư mới
- Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách thành phố, Quỹ phòng chống thiên tai hoặc các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có). Trong đó, có 05 trạm đo mực nước được tài trợ bởi dự án “Xây dựng Trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh Đà Nẵng”)
2.3. Trạm đo mực nước cảnh báo ngập, lụt (tên gọi khác là tháp báo ngập/tháp báo lũ)
a) Số lượng: 40 trạm.
b) Vị trí: lắp đặt tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, dân cư qua lại đông đúc (tập trung tại khu vực tỉnh Quảng Nam cũ). Căn cứ số liệu thống kê nhà bị ngập trong đợt mưa lớn từ ngày 25/10-03/11/2026 tại Báo cáo số 342/BC-UBND ngày 28/11/2025 của UBND thành phố và đề xuất của địa phương, kế hoạch dự kiến phát triển các trạm cảnh báo ngập, lụt tại các địa phương chi tiết tại Bảng 4.
c) Hình thức đầu tư: Đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp hoặc thuê bao dịch vụ.
d) Yếu tố quan trắc: Mực nước.
đ) Thời gian thực hiện: 2026-2030.
e) Nguồn kinh phí: Quỹ phòng chống thiên tai thành phố (dự kiến 34 trạm[footnoteRef:1]); Nguồn ngân sách thành phố và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có). [1:  Sở Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng, trình cấp thẩm quyền phê duyệt đề cương nhiệm vụ thuê bao dịch vụ hệ thống giám sát cảnh báo lũ, ngập lụt trên địa bàn thành phố] 

Bảng 4: Danh mục tháp cảnh báo lũ, ngập lụt dự kiến phát triển 
giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2050
	STT
	Tên xã/phường
	Số lượng nhà bị ngập
	Số lượng tháp cảnh báo lũ, ngập dự kiến phát triển 2026-2030
	Ghi chú
(Số lượng hiện có)

	1
	Xã‍ Nam‍ Phước
	14150
	1
	1 TCB lũ

	2
	Xã‍ Điện‍ Bàn‍ Tây
	10450
	2
	

	3
	Xã‍ Đại‍ Lộc
	10300
	1
	1 TCB lũ

	4
	Phường‍ Điện‍ Bàn‍ Bắc
	10055
	2
	

	5
	Xã‍ Hà‍ Nha
	8197
	2
	

	6
	Phường‍ An‍ Thắng
	7827
	2
	

	7
	Xã‍ Gò‍ Nổi
	6395
	2
	

	8
	Xã‍ Vu‍ Gia
	5916
	2
	

	9
	Xã‍ Xuân‍ Phú
	5025
	1
	1 TCB lũ nâng cấp

	10
	Phường‍ Hội‍ An
	4891
	2
	1 TCB lũ

	11
	Phường‍ Hội‍ An‍ Đông
	4880
	2
	1 TCB lũ

	12
	Xã‍ Duy‍ Xuyên
	4500
	1
	1 TCB lũ

	13
	Xã‍ Thượng‍ Đức
	4262
	2
	

	14
	Xã‍ Thăng‍ An
	4200
	2
	

	15
	Xã‍ Thu‍ Bồn
	3315
	2
	

	16
	Xã‍ Phú‍ Thuận
	2551
	2
	

	17
	Xã‍ Quế‍ Phước
	2500
	2
	

	18
	Xã‍ Duy‍ Nghĩa
	1948
	2
	

	19
	Xã‍ Thăng‍ Điền
	1500
	1
	1 TCB lũ nâng cấp

	20
	Xã‍ Tam‍ Xuân
	1020
	1
	1 TCB lũ nâng cấp

	21
	Xã‍ Thăng‍ Trường
	710
	1
	

	22
	Xã‍ Lãnh‍ Ngọc
	279
	1
	Theo đề xuất tại Công văn số 46/UBND-KT ngày 14/01/2026 của UBND xã Lãnh  Ngọc

	23
	Phường‍ Quảng‍ Phú
	200
	1
	

	24
	Phường‍ Tam‍ Kỳ
	143
	1
	

	25
	Phường‍ Ngũ‍ Hành‍ Sơn
	-
	1
	Theo đề xuất tại Công văn số 03/UBND-PKTHTĐT ngày 05/01/2026  của UBND phường Ngũ Hành Sơn

	26
	Xã‍ Sông‍ Vàng
	-
	1
	Theo đề xuất tại Công văn số 85/UBND-KT ngày 13/01/2026 của UBND xã Sông Vàng

	
	TỔNG CỘNG
	
	40
	


2.4. Trạm radar thời tiết
a) Số lượng: 01 trạm.
b) Vị trí: dự kiến đặt tại trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Thủy lợi miền Trung thuộc phường Hội An Tây.
c) Hình thức đầu tư: Đầu tư mới.
d) Yếu tố quan trắc: Trường phản hồi vô tuyến.
đ) Thời gian thực hiện: 2026-2030.
e) Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách thành phố (kinh phí duy trì vận hành); Hỗ trợ thiết bị từ dự án “Nền tảng quản lý rủi ro do tác động của mưa cực đoan ở khu vực thành thị và nông thôn Việt Nam” do Vương quốc Bỉ tài trợ.
2.5. Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng tại các đập, hồ chứa 
Chủ sở hữu đập, hồ chứa nước/tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước có trách nhiệm thực hiện quan trắc khí tượng thuỷ văn chuyên dùng cho đập, hồ chứa nước theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.
[bookmark: muc_3](Bảng tổng hợp các trạm quan trắc KTTV chuyên dùng dự kiến phát triển giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2050 trên địa bàn thành phố đính kèm tại Phụ lục III)
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung tại Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố, Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát hệ thống mạng lưới trạm quan trắc KTTV chuyên dùng trên địa bàn thành phố để tham mưu UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương;
- Quản lý vận hành hiệu quả các trạm quan trắc KTTV chuyên dùng đã được lắp đặt do Sở quản lý, đảm bảo số liệu liên tục, không bị gián đoạn hằng năm; 
- Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền về hoạt động KTTV chuyên dùng trên địa bàn thành phố;
- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật công trình KTTV chuyên dùng; tổ chức, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý, bảo vệ công trình KTTV chuyên dùng;
- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV theo đúng quy định của pháp luật về KTTV;
- Tiếp nhận, lưu trữ, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu KTTV trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.
2. Sở Tài chính
Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan về dự toán kinh phí, căn cứ khả năng cân đối ngân sách của địa phương, Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt bố trí dự toán kinh phí đầu tư và sự nghiệp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện hoạt động khí tượng thủy văn phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật về đầu tư công, về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
3. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố
- Tiếp nhận và xử lý theo chức năng nhiệm vụ các số liệu, tin dự báo, cảnh báo thiên tai do cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cung cấp; kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai đến các cơ quan, địa phương, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố biết để chủ động ứng phó, phòng, tránh; 
- Căn cứ vào nội dung dự báo, cảnh báo thiên tai do cơ quan khí tượng thủy văn cung cấp, tham mưu liên quan đến công tác vận hành, điều tiết xả lũ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn để ứng phó với ngập lụt khu vực thành phố Đà Nẵng, đảm bảo an toàn công trình hồ, đập.
4. Các sở, ban, ngành liên quan
- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về KTTV trong khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư phát triển của ngành, lĩnh vực;
- Đề xuất với UBND thành phố (thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) xây dựng các trạm KTTV chuyên dùng trên địa bàn thành phố phù hợp với yêu cầu thực tế của ngành, lĩnh vực.
5. Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược (DDS)
Tiếp nhận thông tin, dữ liệu từ các trạm quan trắc khí tượng thủy văn
chuyên dùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về Trung tâm Giám sát, điều hành
thông minh thành phố phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo thành
phố, cung cấp thông tin cho người dân.
6. Đề nghị Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ
- Phối hợp với các Sở, Ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và các chủ công trình KTTV chuyên dùng, thực hiện việc thu nhận và cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu KTTV phục vụ công tác dự báo, cảnh báo thiên tai trên địa bàn thành phố;
- Phối hợp với các sở, ban, ngành của thành phố trong việc rà soát hệ thống mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng trên địa bàn thành phố để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế;
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra các công trình KTTV chuyên dùng trên địa bàn thành phố.
7.  UBND các xã, phường, đặc khu
- Tham mưu về vị trí, mặt bằng để triển khai xây dựng, lắp đặt các trạm KTTV chuyên dùng trên địa bàn;
- Có trách nhiệm phối hợp với các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đài KTTV Trung bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc bảo vệ hành lang kỹ thuật các công trình KTTV chuyên dùng được lắp đặt trên địa bàn; xử lý, giải quyết các vi phạm công trình KTTV chuyên dùng;
- Định kỳ hàng năm, tiến hành rà soát, đề xuất nhu cầu đầu tư xây dựng các trạm quan trắc KTTV chuyên dùng để phục vụ nhu cầu của địa phương, đặc biệt là công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn. Trong đó, chú trọng đề xuất đầu tư các trạm quan trắc lượng mưa, mực nước tại các hồ chứa dung tích lớn trên địa bàn (ngoài danh mục hồ, đập phải quan trắc khí tượng thuỷ văn theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP) để đảm bảo có đầy đủ thông tin, số liệu phục vụ hiệu quả công tác ứng phó, phòng chống thiên tai.  
8. Các chủ công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng
- Thực hiện đúng quy định về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV theo quy định tại Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn; Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn; Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng và các quy định liên quan khác;
- Tổ chức quản lý, vận hành, bảo trì khai thác có hiệu quả trạm KTTV chuyên dùng theo quy định hiện hành.
UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết./.
	Nơi nhận:	
- Bộ NN&MT (b/cáo);
- Cục KTTV;
- TTTU, HĐND thành phố (b/cáo);
- Các Sở, Ban ngành;
- BCH PTDS Tp;
- Đài KTTV Trung bộ;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Công ty TNHH MTV Khai thác Thuỷ lợi;
- CT và các PCT UBND thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, SNNMT, ĐTĐT.
	

	CHỦ TỊCH
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Phụ lục I
DANH SÁCH CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày        tháng  5  năm 2026 
của UBND thành phố Đà Nẵng)

	TT
	Tên trạm
	Địa điểm
	Ghi chú

	I. Trạm khí tượng (06 trạm)
	

	1
	Trạm Khí tượng Đà Nẵng
	660 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, Tp Đà Nẵng
	

	2
	Trạm Khí tượng Tam Kỳ
	phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng
	

	3
	Trạm Khí tượng Trà My
	xã Trà My, thành phố Đà Nẵng
	

	4
	Trạm Khí tượng Bà Nà
	xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng
	

	5
	Trạm Khí tượng Cù Lao Chàm
	Xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng
	

	6
	Trạm Khí tượng Khâm Đức
	Xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng
	

	II. Trạm thủy văn (24 trạm)
	

	1
	Trạm Thủy văn Thành Mỹ
	xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng
	

	2
	Trạm Thủy văn Câu Lâu
	xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng
	

	3
	Trạm Thủy văn Nông Sơn
	xã Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng
	

	4
	Trạm Thủy văn Cẩm Lệ
	Phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
	

	5
	Trạm Thủy văn Hội An
	Phường Hội An, thành phố Đà Nẵng
	

	6
	Trạm Thủy văn Hiệp Đức
	xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng
	

	7
	Trạm Thủy văn Tam Kỳ
	Phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng
	

	8
	Trạm Thủy văn Giao Thủy
	xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng
	

	9
	Trạm Thủy văn Ái Nghĩa
	xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng
	

	10
	Trạm Thủy văn Hội Khách
	xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng
	

	11
	Trạm Thủy văn Hiên
	xã Đông Giang, thành phố Đà Nẵng
	

	12
	Trạm Thác Cạn
	xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng
	

	13
	Trạm Hồ Sông Bung 2
	xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng
	

	14
	Trạm Hồ Sông Tranh 2 (Nước Choong)
	xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng
	

	15
	Trạm Hồ Sông Tranh 2 (Trà Tập)
	xã Trà Lập, thành phố Đà Nẵng
	

	16
	Trạm Sông Thanh
	xã Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng
	

	17
	Trạm Tiên Phước
	xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng
	

	18
	Trạm Hồ A Vương
	xã Đông Giang, thành phố Đà Nẵng
	

	19
	Trạm Thành Mỹ
	xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng
	

	20
	Trạm Nông Sơn
	xã Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng
	

	21
	Trạm Hiệp Đức
	xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng
	

	22
	Trạm Hà Tân
	xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng
	

	23
	Trạm Cửa Đại
	phường Hội An, thành phố Đà Nẵng
	

	24
	Trạm Hồ Đăk Mi 4
	xã Phước Chánh, thành phố Đà Nẵng
	

	III. Trạm radar (01 trạm)
	

	1
	Trạm Ra đa thời tiết Tam Kỳ
	phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng
	

	IV. Trạm hải văn (01 trạm)
	

	1
	Trạm Hải văn Sơn Trà
	phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
	

	V. Trạm thám không vô tuyến (01 trạm)
	

	1
	Trạm Thám không vô tuyến Đà Nắng
	660 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng
	

	VI. Trạm đo mưa tự động độc lập (28 trạm)
	

	1
	Hòa Phú
	xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
	

	2
	Hòa Bắc
	phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng
	

	3
	Hòa Phú
	xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
	

	4
	Hòa Bắc
	phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng
	

	5
	Sơn Trà
	phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
	

	6
	Núi Thành
	xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng
	

	7
	Xuân Bình
	xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng
	

	8
	Thăng Bình
	xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng
	

	9
	Khâm Đức
	xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng
	

	10
	Tiên Phước
	xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng
	

	11
	Tr’Hy
	xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng
	

	12
	La Dêê
	xã La Dêê, thành phố Đà Nẵng
	

	13
	Trà Dơn
	xã Trà Dơn, thành phố Đà Nẵng
	

	14
	Thăng Bình-1
	xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng
	

	15
	Tam Trà
	xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng
	

	16
	Núi Thành-1
	xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng
	

	17
	Quế Sơn
	xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng
	

	18
	Trà Giác 1
	xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng
	

	19
	Trà Nam
	xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng
	

	20
	Phước Mỹ 1
	xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng
	

	21
	Phước Thành 2
	xã Phước Thành, thành phố Đà Nẵng
	

	22
	Zuôih
	xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng
	

	23
	Tà Bhing
	xã Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng
	

	24
	BHalêê
	xã A Vương, thành phố Đà Nẵng
	

	25
	Dang
	xã Bến Hiên, thành phố Đà Nẵng
	

	26
	A Xan 2
	xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng
	

	27
	Sông Kôn
	xã Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng
	

	28
	Phước Trà 1
	xã Phước Trà, thành phố Đà Nẵng
	

	VII. Điểm đo mặn (08 điểm)
	

	1
	Nguyễn Văn Trỗi
	Phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng
	

	2
	Cổ Mân
	Phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng
	

	3
	Tứ Câu
	Phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng
	

	4
	Cẩm Lệ
	Phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
	

	5
	Câu Lâu
	Xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng
	

	6
	Tam Kỳ
	Phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng
	

	7
	Cẩm Hà
	Phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng
	

	8
	Hội An
	Phường Hội An, thành phố Đà Nẵng
	

	VIII. Các trạm tự động khác (03 Trạm)
	

	1
	Trạm định vị sét Đà Nẵng
	660 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, Tp Đà Nẵng
	

	2
	Trạm Bức xạ tự động
	660 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng
	

	3
	Trạm lặp Sơn Trà
	Phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
	



Phụ lục II
DANH SÁCH CÁC TRẠM QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG HIỆN CÓ
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       tháng       năm 2026 của UBND thành phố Đà Nẵng)
Bảng 1. Các trạm đo mưa chuyên dùng
	STT
	Tên Trạm
	Địa danh (xã/phường/đặc khu)
	Loại trạm
	Yếu tố quan trắc
	Đơn vị quản lý

	
	
	
	
	
	

	1 
	Trạm Trung tâm GD-DN 05-06
	Hải Vân
	Tự động
	Lượng mưa
	








Sở Nông nghiệp và Môi trường (giao Chi cục QLTNN TL quản lý)


	2 
	Trạm Hòa Phát
	An Khê
	Tự động
	Lượng mưa
	

	3 
	Trạm Hòa Xuân
	Hòa Xuân
	Tự động
	Lượng mưa
	

	4 
	Trạm Lưu vực hồ Đồng Nghệ
	Hòa Tiến
	Tự động
	Lượng mưa
	

	5 
	Trạm Hòa Khương
	Hòa Tiến
	Tự động
	Lượng mưa
	

	6 
	Trạm Lưu vực hồ Hòa Trung
	Bà Nà
	Tự động
	Lượng mưa
	

	7 
	Trạm Hòa Ninh
	Bà Nà
	Tự động
	Lượng mưa
	

	8 
	Trạm Hòa Sơn
	Hòa Khánh
	Tự động
	Lượng mưa
	

	9 
	Trạm Hòa Quý
	Ngũ Hành Sơn
	Tự động
	Lượng mưa
	

	10 
	Trạm Chùa Linh Ứng
	Sơn Trà
	Tự động
	Lượng mưa
	

	11 
	Trạm Khe Cạn
	Thanh Khê
	Tự động
	Lượng mưa
	

	12 
	Trạm Hòa Bắc
	Hải Vân
	Tự động
	Lượng mưa
	

	13 
	Trạm Kiểm lâm Sông Bắc
	Hải Vân
	Tự động
	Lượng mưa
	

	14 
	Trạm Hồ Đồng Nghệ
	Hòa Tiến
	Tự động
	Lượng mưa
	

	15 
	Trạm Hồ Hòa Trung
	Liên Chiểu
	Tự động
	Lượng mưa
	

	16 
	Trạm Hồ Trước Đông
	Bà Nà
	Tự động
	Lượng mưa
	

	17 
	Trạm bơm Túy Loan
	Bà Nà
	Tự động
	Lượng mưa
	

	18 
	Trạm Bà Nà
	Bà Nà
	Tự động
	Lượng mưa
	

	19 
	Trạm Hòa Phú Thành
	Hòa Vang
	Tự động
	Lượng mưa
	

	20 
	Trạm bơm An Trạch
	Hòa Tiến
	Tự động
	Lượng mưa
	

	21 
	Trạm Kênh Nguyễn Đình Tựu
	An Khê
	Tự động
	Lượng mưa
	

	22 
	Trạm Phường Hòa Cường Nam
	Hòa Cường
	Tự động
	Lượng mưa
	

	23 
	Trạm Hồ Hóc Khế
	Hòa Vang
	Tự động
	Lượng mưa
	

	24 
	Trạm Hồ Hố Cau
	Hòa Vang
	Tự động
	Lượng mưa
	

	25 
	Trạm Hòa Phước
	Hòa Xuân
	Tự động
	Lượng mưa
	

	26 
	Trạm Hồ Hòa Khê - Hòa Sơn
	Hòa Khánh
	Tự động
	Lượng mưa
	

	27 
	Trạm Suối Lương
	Hải Vân
	Tự động
	Lượng mưa
	

	28 
	Trạm Hòa Hải
	Ngũ Hành Sơn
	Tự động
	Lượng mưa
	

	29 
	Trạm Suối Đá
	Sơn Trà
	Tự động
	Lượng mưa
	

	30 
	Trạm Đập Hà Thanh
	Điện Bàn Bắc
	Tự động
	Lượng mưa
	

	31 
	Trạm Hồ Thạc Gián
	Thanh Khê
	Tự động
	Lượng mưa
	

	32 
	Trạm Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
	Liên Chiểu
	Tự động
	Lượng mưa
	Trường Đại học Bách Khoa

	33 
	Trạm Đại Hiệp
	Đại Lộc
	Tự động
	Lượng mưa
	Sở Nông nghiệp và Môi trường (giao Chi cục QLTNN TL quản lý)
(Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai tài trợ tỉnh Quảng Nam năm 2017)

	34 
	Trạm Quế Lộc
	Nông Sơn
	Tự động
	Lượng mưa
	

	35 
	Trạm Tam Trà
	Tam Mỹ
	Tự động
	Lượng mưa
	

	36 
	Trạm Bình Phú
	Thăng Phú
	Tự động
	Lượng mưa
	

	37 
	Trạm Bình Lâm
	Việt An
	Tự động
	Lượng mưa
	

	38 
	Trạm Hồ Đông Tiển
	Đồng Dương
	Tự động
	Lượng mưa
	Sở Nông nghiệp và Môi trường (giao Chi cục QLTNN TL quản lý)
(Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai tài trợ tỉnh Quảng Nam năm 2020)

	39 
	Trạm Hồ Phú Lộc
	Duy Xuyên
	Tự động
	Lượng mưa
	

	40 
	Trạm Tiên Lãnh
	Lãnh Ngọc
	Tự động
	Lượng mưa
	

	41 
	Trạm Tam Lãnh
	Phú Ninh
	Tự động
	Lượng mưa
	

	42 
	Trạm Phước Công
	Phước Chánh
	Tự động
	Lượng mưa
	

	43 
	Trạm Phước Hiệp
	Phước Hiệp
	Tự động
	Lượng mưa
	

	44 
	Trạm Phước Năng
	Phước Năng
	Tự động
	Lượng mưa
	

	45 
	Trạm Hồ An Long
	Quế Sơn
	Tự động
	Lượng mưa
	

	46 
	Trạm Đại Sơn
	Thượng Đức
	Tự động
	Lượng mưa
	

	47 
	Trạm Hồ Nước Rôn
	Trà My
	Tự động
	Lượng mưa
	

	48 
	Trạm Điện Ngọc
	Điện Bàn Đông
	Tự động
	Lượng mưa
	Sở Nông nghiệp và Môi trường (giao Chi cục QLTNN TL quản lý)



	49 
	Trạm Đầu mối hồ Vĩnh Trinh
	Duy Xuyên
	Tự động
	Lượng mưa
	

	50 
	Trạm Trà Don
	Nam Trà My
	Tự động
	Lượng mưa
	

	51 
	Trạm Đầu mối hồ Cây Thông
	Quế Sơn Trung
	Tự động
	Lượng mưa
	

	52 
	Trạm Tam Lộc
	Tây Hồ
	Tự động
	Lượng mưa
	

	53 
	Trạm Bình Dương
	Thăng An
	Tự động
	Lượng mưa
	

	54 
	Trạm Đầu mối hồ Phước Hà
	Thăng Phú
	Tự động
	Lượng mưa
	

	55 
	Trạm Đầu mối hồ Thạch Bàn
	Thu Bồn
	Tự động
	Lượng mưa
	

	56 
	Trạm Duy Phú
	Thu Bồn
	Tự động
	Lượng mưa
	

	57 
	Trạm Trà Vân
	Trà Vân
	Tự động
	Lượng mưa
	

	58 
	Trạm Cầu Vĩnh Điện
	Điện Bàn
	Tự động
	Lượng mưa, mực nước
	Sở Nông nghiệp và Môi trường (giao Chi cục QLTNN TL quản lý)
(Thuê bao dịch vụ từ năm 2024-2027)

	59 
	Trạm Điện Hồng
	Điện Bàn Tây
	Tự động
	Lượng mưa
	

	60 
	Trạm Duy Trung
	Duy Xuyên
	Tự động
	Lượng mưa
	

	61 
	Trạm Đại Đồng
	Hà Nha
	Tự động
	Lượng mưa
	

	62 
	Trạm Quế Lưu
	Hiệp Đức
	Tự động
	Lượng mưa
	

	63 
	Trạm Đầu mối hồ Trung Lộc
	Nông Sơn
	Tự động
	Lượng mưa
	

	64 
	Trạm Đầu mối hồ Phú Ninh
	Phú Ninh
	Tự động
	Lượng mưa
	

	65 
	Trạm Phước Chánh
	Phước Chánh
	Tự động
	Lượng mưa
	

	66 
	Trạm Phước Thành
	Phước Thành
	Tự động
	Lượng mưa
	

	67 
	Trạm Sông Trà
	Phước Trà
	Tự động
	Lượng mưa
	

	68 
	Trạm Quế Phước
	Quế Phước
	Tự động
	Lượng mưa
	

	69 
	Trạm Phước Ninh
	Quế Phước
	Tự động
	Lượng mưa
	

	70 
	Trạm Tiên Hà
	Sơn Cẩm Hà
	Tự động
	Lượng mưa
	

	71 
	Trạm Văn phòng Thường trực
	Tam Kỳ
	Tự động
	Lượng mưa
	

	72 
	Trạm Cầu Hà Tân
	Thượng Đức
	Tự động
	Lượng mưa, mực nước
	

	73 
	Trạm Tiên Phong
	Tiên Phước
	Tự động
	Lượng mưa
	

	74 
	Trạm Trà Giáp
	Trà Giáp
	Tự động
	Lượng mưa
	

	75 
	Trạm Thăng Phước
	Việt An
	Tự động
	Lượng mưa
	

	76 
	Trạm Đầu mối hồ Việt An
	Việt An
	Tự động
	Lượng mưa
	

	77 
	Trạm Cầu Hương An
	Xuân Phú
	Tự động
	Lượng mưa, mực nước
	

	78 
	Trạm Khu TDC Tắk Pát, xã Trà Leng
	Trà Leng
	Tự động
	Lượng mưa
	Sở Nông nghiệp và Môi trường (giao Chi cục QLTNN TL quản lý)
(Ban Chỉ đạo QG về PCTT tài trợ tỉnh Quảng Nam năm 2020)

	79 
	Trạm A Tiêng
	Hùng Sơn
	Tự động
	Lượng mưa
	Thủy điện Đăk Mi 4

	80 
	Trạm Ch'ơm
	Hùng Sơn
	Tự động
	Lượng mưa
	Thủy điện Đăk Mi 4

	81 
	Trạm đập Đak Mi 4A
	Phước Hiệp
	Tự động
	Lượng mưa
	Thủy điện Đăk Mi 4

	82 
	Trạm đập, nhà máy Đak Mi 4C
	Phước Hiệp
	Tự động
	Lượng mưa
	Thủy điện Đăk Mi 4

	83 
	Trạm Hồ Hương Mao
	Quế Sơn Trung
	Tự động
	Lượng mưa
	Dự án WB8

	84 
	Trạm Hồ Thái Xuân
	Tam Mỹ
	Tự động
	Lượng mưa
	Dự án WB8

	85 
	Trạm Hồ chứa nước Hố Do
	Thăng Phú
	Tự động
	Lượng mưa
	Dự án WB8

	86 
	Trạm thượng lưu đập A Vương (đập tràn)
	Bến Hiên
	Tự động
	Mực nước, Lượng mưa
	Công ty CP Thủy điện A Vương

	87 
	Trạm Trường tiểu học A Rooih
	Đông Giang
	Tự động
	Lượng mưa
	

	88 
	Trạm UBND xã A Vương
	A Vương
	Tự động
	Lượng mưa
	

	89 
	Trạm UBND xã Bha lê
	A Vương
	Tự động
	Lượng mưa
	

	90 
	Trạm UBND xã A Tép
	Tây Giang
	Tự động
	Lượng mưa
	

	91 
	Trạm Đồn biên phòng A Nông
	Tây Giang
	Tự động
	Lượng mưa
	

	92 
	Trạm UBND huyện Tây Giang
	Tây Giang
	Tự động
	Lượng mưa
	

	93 
	Trạm UBND Xã Dang
	Tây Giang
	Tự động
	Lượng mưa
	

	94 
	Trạm Đập Za Hung (đập tràn)
	Thôn Kà Dâu, xã Đông Giang
	Tự động
	Lượng mưa
	Nhà máy thủy điện Za Hung - Công ty CP Tập đoàn Za Hưng

	95 
	Trạm Prao
	Thôn Tà Vạc, xã Đông Giang
	Tự động
	Lượng mưa
	

	96 
	Trạm Đập chính (Sông Tranh 2)
	Trà Tân
	Tự động
	Lượng mưa
	Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2

	97 
	Trạm Trà Bui
	Trà Đốc
	Tự động
	Lượng mưa
	

	98 
	Trạm Trà Bui 2
	Trà Đốc
	Tự động
	Lượng mưa
	

	99 
	Trạm Trà Giác
	Trà Tân
	Tự động
	Lượng mưa
	

	100 
	Trạm Trà Dơn
	Trà Leng
	Tự động
	Lượng mưa
	

	101 
	Trạm Trà Leng
	Trà Leng
	Tự động
	Lượng mưa
	

	102 
	Trạm Trà Mai
	Nam Trà My
	Tự động
	Lượng mưa
	

	103 
	Trạm Trà Vân
	Trà Vân
	Tự động
	Lượng mưa
	

	104 
	Trạm Trà Nam
	Trường THCS Long Túc, xã Trà Linh
	Tự động
	Lượng mưa
	

	105 
	Trạm Trà Cang
	Trà Tập
	Tự động
	Lượng mưa
	

	106 
	Trạm Trà Linh
	Trà Linh
	Tự động
	Lượng mưa
	

	107 
	Trạm Đập chính (Sông Bung 5)
	Bến Hiên, 
Thạnh Mỹ
	Tự động
	Lượng mưa
	Nhà máy thủy điện Sông Bung 5

	108 
	Trạm T1 (Khe Diên)
	Đập tràn CTTĐ Khe Diên, xã Quế Phước
	Tự động
	Lượng mưa
	Công ty Cổ phần Sông Ba

	109 
	Trạm T2 (Khe Diên)
	Trạm Quản lý bảo vệ rừng, đường Đông Trường Sơn, xã Quế Phước
	Tự động
	Lượng mưa
	

	110 
	Trạm Hiệp Đức
	Hiệp Đức
	Tự động
	Lượng mưa
	Nhà máy thủy điện Sông Tranh 4

	111 
	Trạm Lãnh Ngọc
	Lãnh Ngọc
	Tự động
	Lượng mưa
	

	112 
	Trạm đập chính Sông Tranh 3
	Lãnh Ngọc
	Tự động
	Lượng mưa
	Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 3

	113 
	Trạm Trà My
	Trà My
	Tự động
	Lượng mưa
	

	114 
	Trạm Trà Liên
	Trà Liên
	Tự động
	Lượng mưa
	

	115 
	Trạm Thủy điện Sông Côn 2, bậc 1
	Sông Kôn
	Tự động
	Mực nước, 
lượng mưa
	Công ty CP thủy điện Geruco Sông Côn

	116 
	Trạm Thủy điện Sông Côn 2, bậc 2
	Sông Kôn
	Tự động
	Mực nước, 
lượng mưa
	

	117 
	Trạm T1 (Thủy điện Đăk Pring)
	Đập dâng, thủy điện Đăk Pring, Nam Giang
	Tự động
	Lượng mưa
	Công ty dịch vụ Điện lực Miền Trung

	118 
	Trạm T2 (Thủy điện Đăk Pring)
	TTYT Đăk Pring, 
Nam Giang
	Tự động
	Lượng mưa
	

	119 
	Trạm T3 (Thủy điện Đăk Pring)
	TTYT Đăk Tôi, 
Nam Giang
	Tự động
	Lượng mưa
	

	120 
	Trạm T4 (Thủy điện Đăk Pring)
	TTYT Đăk Pre, 
Nam Giang
	Tự động
	Lượng mưa
	

	121 
	Trạm đập chính Sông Bung 6
	Thạnh Mỹ
	Tự động
	Lượng mưa, mực nước, lưu lượng
	CTCP Thủy điện Đạt Phương Sông Bung



Bảng 2. Các trạm thuỷ văn chuyên dùng
	STT
	Tên Trạm
	Địa danh (xã/phường)
	Loại trạm
	Yếu tố quan trắc
	Đơn vị quản lý

	1 
	Trạm nước mặt Cầu Đỏ
	Cẩm Lệ
	Tự động
	Mực nước, nhiệt độ nước
	Sở Nông nghiệp và Môi trường (giao Chi cục QLTNN TL quản lý)

	2 
	Trạm nước mặt Tứ Câu
	Điện Bàn Đông
	Tự động
	Mực nước, nhiệt độ nước
	

	3 
	Trạm nước mặt Ái Nghĩa
	Đại Lộc
	Tự động
	Mực nước, nhiệt độ nước
	

	4 
	Cầu Vĩnh Điện
	Điện Bàn
	Tự động
	Lượng mưa, mực nước
	

	5 
	Cầu Hà Tân
	Thượng Đức
	Tự động
	Lượng mưa, mực nước
	

	6 
	Cầu Hương An
	Xuân Phú
	Tự động
	Lượng mưa, mực nước
	

	7 
	Thượng lưu đập A Vương (đập tràn)
	Bến Hiên
	Tự động
	Lượng mưa, mực nước
	Công ty CP Thủy điện A Vương

	8 
	Hạ lưu Nhà máy A Vương
	Bến Hiên
	Tự động
	Mực nước 
	

	9 
	Trạm đo mức nước hồ
	Thôn Kà Dâu, xã Đông Giang
	Tự động
	Mực nước
	Nhà máy thủy điện Za Hung - Công ty CP Tập đoàn Za Hưng

	10 
	Trạm đo mức nước hạ lưu nhà máy
	Thôn A Xờ, xã Bến Hiên
	Tự động
	Mực nước
	Nhà máy thủy điện Za Hung - Công ty CP Tập đoàn Za Hưng

	11 
	Trạm thủy văn Thủy điện Sông Côn 2, bậc 1
	Xã Sông Kôn, Đà Nẵng
	Tự động
	Mực nước, lưu lượng lượng mưa
	Công ty CP thủy điện Geruco Sông Côn

	12 
	Trạm thủy văn Thủy điện Sông Côn 2, bậc 2
	Xã Sông Kôn, Đà Nẵng
	Tự động
	Mực nước, lưu lượng lượng mưa
	Công ty CP thủy điện Geruco Sông Côn

	13 
	Trạm đo mức nước hạ lưu nhà máy bậc 2
	Xã Bến Hiên, Đà Nẵng
	Tự động
	Mực nước, lưu lượng 
	Công ty CP thủy điện Geruco Sông Côn

	14 
	Trạm thủy văn NMTĐ Sông Bung 6 
_ Đập tràn
	Thôn Pà Dấu 2, xã Thạnh Mỹ
	Tự động
	Lượng mưa; Lưu lượng 
	CTCP Thủy điện Đạt Phương Sông Bung

	15 
	Trạm thủy văn NMTĐ Sông Bung 6 
_ Nhà máy
	Thôn Pà Dấu 2, xã Thạnh Mỹ
	Tự động
	Mực nước; Lưu lượng 
	CTCP Thủy điện Đạt Phương Sông Bung

	16 
	Trạm đập Đak Mi 4A
	Xã Phước Hiệp, Tp. Đà Nẵng
	Tự động
	Lượng mưa, mực nước 
	Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi

	17 
	Trạm nhà máy Đak Mi 4A
	Xã Phước Hiệp, Tp. Đà Nẵng
	Tự động
	Mực nước 
	Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi

	18 
	Trạm đập, nhà máy Đak Mi 4B
	Xã Phước Hiệp, Tp. Đà Nẵng
	- Mực nước: Tự động
- Đo mưa: Thủ công
	Lượng mưa, mực nước 
	Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi

	19 
	Trạm đập, nhà máy Đak Mi 4C
	Xã Phước Hiệp, Tp. Đà Nẵng
	Tự động
	Lượng mưa, mực nước
	Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi

	20 
	Trạm đo nước Trà Mai
	Xã Nam Trà My
	Tự động
	Lưu lượng
	Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2

	21 
	Trạm đo mực nước thủy điện Khe Diên
	xã Quế Phước
	Tự động
	Mực nước
	Công ty Cổ phần Sông Ba




Bảng 3. Các điểm đo mực nước chuyên dùng 
	STT
	Tên Trạm
	Địa danh (xã/phường)
	Yếu tố quan trắc 
	Thuộc lưu vực sông
	Đơn vị quản lý

	
	
	
	
	
	

	1 
	Cầu Lâm Viên
	Hòa Vang
	Mực nước
	Túy Loan
	


Sở Nông nghiệp và Môi trường (giao Chi cục QLTNN TL quản lý)

	2 
	Cầu Túy Loan (QL14B)
	Bà Nà
	Mực nước
	Túy Loan
	

	3 
	Cầu Tà Lang
	Hải Vân
	Mực nước
	Cu Đê
	

	4 
	Cầu Trường Định
	Liên Chiểu
	Mực nước
	Cu Đê
	

	5 
	Đập An Trạch
	Hòa Tiến
	Mực nước 
(thủ công)
	Sông Yên
	

	6 
	Đập An Trạch
	Hòa Tiến
	Mực nước 
(tự động)
	Sông Yên
	

	7 
	Đập An Trạch
	Hòa Tiến
	Mực nước 
(tự động)
	Sông Yên
	Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

	8 
	Hồ Đồng Nghệ
	Hòa Tiến
	Mực nước
	Hồ Đồng Nghệ
	Sở Nông nghiệp và Môi trường (giao Chi cục QLTNN TL quản lý)





	Bảng 4. Các trạm đo mực nước cảnh báo thiên tai (Tháp báo lũ, tháp báo ngập) chuyên dùng

	
TT
	Tên trạm
	Địa danh
(Xã, phường)
	Tên hệ thống
	Yếu tố 
quan trắc
	Đơn vị quản lý

	1
	Tổ 73, phường An Khê
	phường An Khê
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	UBND phường An Khê

	2
	Phường An Khê
	phường An Khê
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	3
	Đường Đinh Liệt - Tú Mỡ
	phường An Khê
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	4
	Đường Yên Thế - Phường An Khê
	phường An Khê
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	5
	K904/35 Trường Chinh - Hòa Phát
	phường An Khê
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	6
	K1120/65 Trường Chinh - Phường An Khê
	phường An Khê
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	7
	Đường Tôn Đản - Phường An Khê
	phường An Khê
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	8
	Ngã ba Thái Lai - Hòa Nhơn
	xã Bà Nà
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	UBND xã Bà Nà

	9
	Tổ 2 thôn Đông Sơn - Hòa Ninh
	xã Bà Nà
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	10
	Cầu thôn 1 - Hòa Ninh
	xã Bà Nà
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	11
	Gầm cầu Đỏ - Đường Thăng Long
	phường Cẩm Lệ
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	UBND phường Cẩm Lệ

	12
	UBND phường Hòa Thọ Đông (cũ)
	phường Cẩm Lệ
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	13
	144 Nguyễn Xuân Hữu - Hòa Thọ Đông
	phường Cẩm Lệ
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	14
	UBND phường Hòa Thọ Tây (cũ)
	phường Cẩm Lệ
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	15
	Đường Nguyễn Phước Tần
	phường Cẩm Lệ
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	16
	Đường Trần Phú - Hoàng Văn Thụ
	phường Hải Châu
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	UBND phường Hải Châu

	17
	Đường Quang Trung - Đống Đa
	phường Hải Châu
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	18
	Đường Trần Quý Cáp - Đống Đa
	phường Hải Châu
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	19
	27 Lương Ngọc Quyến - Hải Hồ
	phường Hải Châu
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	20
	Đường Nguyễn Đôn Tiết - Hải Hồ
	phường Hải Châu
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	21
	Đường Hải Hồ - Ngô Chi Lan
	phường Hải Châu
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	22
	Tổ 25, phường Hòa Hiệp Nam
	phường Hải Vân
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	UBND phường Hải Vân

	23
	Ngã ba thôn Nam Yên - Hòa Bắc
	phường Hải Vân
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	24
	Tổ 38, phường Hòa Hiệp Nam
	phường Hải Vân
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	25
	Tổ 33, phường Hòa Hiệp Bắc
	phường Hải Vân
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	26
	Tổ 37, phường Hòa Hiệp Bắc
	phường Hải Vân
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	27
	Đường Phan Đăng Lưu - Lê Thanh Nghị
	phường Hòa Cường
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	UBND phường Hòa Cường

	28
	Đường Chu Văn An - Phan Châu Trinh
	phường Hòa Cường
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	29
	Đường Núi Thành - Tiểu La
	phường Hòa Cường
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	30
	Nhà văn hóa phường Hòa Thuận Tây
	phường Hòa Cường
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	31
	Đường Lê Anh Xuân - Nguyễn Hanh
	phường Hòa Cường
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	32
	An Ngãi Tây 2 - Hòa Sơn
	phường Hòa Khánh
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	UBND phường Hòa khánh

	33
	Chợ Phú Xuân - Hòa Sơn
	phường Hòa Khánh
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	34
	Tổ 42, phường Hòa Khánh Nam
	phường Hòa Khánh
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	35
	Tổ 70, phường Hòa Khánh Nam
	phường Hòa Khánh
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	36
	Tổ 98, phường Hòa Minh
	phường Hòa Khánh
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	37
	Tổ 32, phường Hòa Khánh Nam
	phường Hòa Khánh
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	38
	Tổ 113, phường Hòa Minh
	phường Hòa Khánh
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	39
	Phường Hòa Khánh Nam
	phường Hòa Khánh
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	Chi cục QLTNNTL Đà Nẵng

	40
	Tổ 15, Đường Đà Sơn 2
	phường Hòa Khánh
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	41
	Chùa Phước Thiện - Hòa Tiến
	xã Hòa Tiến
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	UBND xã Hòa Tiến

	42
	Ngã ba Lai Châu - Hòa Khương
	xã Hòa Tiến
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	43
	Đập Bara An Trạch - Hòa Khương
	xã Hòa Tiến
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	44
	Đình Làng Túy Loan - Hòa Phong
	xã Hòa Vang
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	UBND xã Hòa Vang

	45
	Thôn Quan Nam 1 - Hòa Liên
	phường Liên Chiểu
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	UBND phường Liên Chiểu

	46
	Tổ 26, phường Hòa Khánh Bắc
	phường Liên Chiểu
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	47
	Chợ Thanh Vinh, phường Hòa Khánh Bắc
	phường Liên Chiểu
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	48
	Tổ 53, phường Hòa Khê
	phường Thanh Khê
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	UBND phường Thanh Khê

	49
	Tổ 13, phường Thanh Khê Tây
	phường Thanh Khê
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	50
	Tổ 4, phường Hòa Khê
	phường Thanh Khê
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	51
	Tổ 61, phường Chính Gián
	phường Thanh Khê
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	52
	Tổ 26, phường Thanh Khê Tây
	phường Thanh Khê
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	53
	Tổ 8, phường Thanh Khê Tây
	phường Thanh Khê
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	54
	Tổ 13, phường Tam Thuận
	phường Thanh Khê
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	55
	Tổ 24, phường Xuân Hà
	phường Thanh Khê
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	56
	Hồ Thạc Gián (Thanh Khê)
	phường Thanh Khê
	Tháp báo ngập
	Mực nước
	

	57
	Thôn Thạch Nham Tây - Hòa Nhơn
	xã Bà Nà
	Tháp báo lũ
	Mực nước
	Chi cục QLTNNTL Đà Nẵng

	58
	Thôn Thái Lai - Hòa Nhơn
	xã Bà Nà
	Tháp báo lũ
	Mực nước
	

	59
	Tháp báo lũ thôn Kiệu Châu (Duy Sơn)
	xã Duy Xuyên
	Tháp báo lũ
	Mực nước
	UBND xã Duy Xuyên

	60
	Tháp báo lũ xã Đại Nghĩa
	xã Đại Lộc
	Tháp báo lũ
	Mực nước
	Chi cục QLTNNTL Đà Nẵng

	61
	Thôn Lộc Mỹ - Hòa Bắc
	phường Hải Vân
	Tháp báo lũ
	Mực nước
	

	62
	Thôn Nam Yên - Hòa Bắc
	phường Hải Vân
	Tháp báo lũ
	Mực nước
	

	63
	Thôn Trường Định - Hòa Liên
	phường Hải Vân
	Tháp báo lũ
	Mực nước
	

	64
	Tháp báo lũ thôn Lệ Sơn 2 (Hòa Tiến)
	xã Hòa Tiến
	Tháp báo lũ
	Mực nước
	

	65
	Tháp báo lũ thôn An Trạch (Hòa Tiến)
	xã Hòa Tiến
	Tháp báo lũ
	Mực nước
	

	66
	Tháp báo lũ thôn Cẩm Nê (Hòa Tiến)
	xã Hòa Tiến
	Tháp báo lũ
	Mực nước
	

	67
	Thôn La Bông - Hòa Tiến
	xã Hòa Tiến
	Tháp báo lũ
	Mực nước
	

	68
	Thôn Lai Châu 1 - Hòa Khương
	xã Hòa Tiến
	Tháp báo lũ
	Mực nước
	

	69
	Thôn Đông Lâm - Hòa Phú
	xã Hòa Vang
	Tháp báo lũ
	Mực nước
	

	70
	Thôn Hòa Phước - Hòa Phú
	xã Hòa Vang
	Tháp báo lũ
	Mực nước
	

	71
	Thôn Cẩm Toại Trung - Hòa Phong
	xã Hòa Vang
	Tháp báo lũ
	Mực nước
	

	72
	Thôn Thạch Bồ - Hòa Phong
	xã Hòa Vang
	Tháp báo lũ
	Mực nước
	

	73
	Thôn Bồ Bản - Hòa Phong
	xã Hòa Vang
	Tháp báo lũ
	Mực nước
	

	74
	Thôn Tây An - Hòa Châu
	phường Hòa Xuân
	Tháp báo lũ
	Mực nước
	

	75
	Thôn Đông Hòa - Hòa Châu
	phường Hòa Xuân
	Tháp báo lũ
	Mực nước
	

	76
	Tháp báo lũ xã Cẩm Kim
	phường Hội An
	Tháp báo lũ
	Mực nước
	

	77
	Tháp báo lũ Cẩm Châu, Hội An
	phường Hội An Đông
	Tháp báo lũ
	Mực nước
	

	78
	Tháp báo lũ thôn Đông Bình (Duy Vinh)
	xã Nam Phước
	Tháp báo lũ
	Mực nước
	UBND xã Nam Phước


Bảng 5. Các trạm đo mặn chuyên dùng
	STT
	Tên Trạm
	Địa danh (xã/phường)
	Yếu tố quan trắc 
	Thuộc lưu vực sông
	Đơn vị quản lý

	
	
	
	
	
	

	1
	Cầu Đỏ
	phường Cẩm Lệ
	Mặn
	Vu Gia
	Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng



Bảng 6. Các trạm khí tượng chuyên dùng
	STT
	Tên Trạm
	Địa danh (xã/phường)
	Yếu tố quan trắc 
	Đơn vị quản lý

	
	
	
	
	

	1
	Cáp treo Bà Nà (Trụ số: 5, 9, 13, 20)
	xã Bà Nà
	Hướng và tốc độ gió
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà

	2
	Sân bay quốc tế Đà Nẵng
	phường Hòa Cường
	Theo quy định của Bộ Giao thông - Vận tải
	Tổng Công ty cảng Hàng không Miền Trung

	3
	Sân bay Chu Lai
	xã Núi Thành
	Theo quy định của Bộ Giao thông - Vận tải
	Tổng Công ty cảng Hàng không Miền Trung


Bảng 7. Các trạm hải văn chuyên dùng
	STT
	Tên trạm
	Địa danh (xã/phường)
	Yếu tố quan trắc
	Đơn vị quản lý

	1
	Bến cảng Tiên sa
	Sơn Trà
	Hướng và tốc độ gió trên bến cảng, mực nước biển, sóng thuộc vùng nước trước bến cảng, tầm nhìn xa phía biển
	Công ty CP Cảng Đà Nẵng


 


Phụ lục III
DANH SÁCH CÁC TRẠM ĐO MƯA CHUYÊN DÙNG HIỆN CÓ THỐNG KÊ THEO ĐỊA BÀN XÃ/PHƯỜNG 
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày        tháng  5  năm 2026 
của UBND thành phố Đà Nẵng)

	STT
	Địa phương (xã/phường)
	Số lượng 
	Ghi chú
	Đơn vị quản lý

	1
	Bà Nà
	5
	Hòa Ninh
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Hồ Trước Đông
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Trạm bơm Túy Loan
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Lưu vực hồ Hòa Trung
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Bà Nà
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	2
	Hải Vân
	4
	Trạm Kiểm lâm Sông Bắc
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Hòa Bắc
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Trung tâm GD-DN 05-06
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Suối Lương
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	3
	Hòa Tiến
	4
	Lưu vực hồ Đồng Nghệ
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Hồ Đồng Nghệ
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Trạm bơm An Trạch
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Hòa Khương
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	4
	Duy Xuyên
	3
	Đầu mối hồ Vĩnh Trinh
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Hồ Phú Lộc
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Duy Trung
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	5
	Hòa Vang
	3
	Hòa Phú Thành
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Hồ Hóc Khế
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Hồ Hố Cau
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	6
	Thăng Phú
	3
	Đầu mối hồ Phước Hà
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Hồ chứa nước Hố Do
	Dự án WB8

	
	
	
	Bình Phú
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	7
	Thanh Khê
	2
	Hồ Thạc Gián
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Khe Cạn
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	8
	Việt An
	3
	Thăng Phước
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Bình Lâm
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Đầu mối hồ Việt An
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	9
	Hòa Khánh
	2
	Hòa Sơn
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Hồ Hòa Khê - Hòa Sơn
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	10
	Hòa Xuân
	2
	Hòa Xuân
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Hòa Phước
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	11
	Hùng Sơn
	2
	A Tiêng
	Thủy điện Đăk Mi 4

	
	
	
	Ch'ơm
	Thủy điện Đăk Mi 4

	12
	Ngũ Hành Sơn
	2
	Hòa Hải
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Hòa Quý
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	13
	Nông Sơn
	2
	Đầu mối hồ Trung Lộc
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Quế Lộc
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	14
	Phú Ninh
	2
	Tam Lãnh
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Đầu mối hồ Phú Ninh
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	15
	Phước Chánh
	2
	Phước Công
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Phước Chánh
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	16
	Quế Phước
	4
	Quế Phước
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Phước Ninh
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Trạm T1 (Khe Diên)
	Công ty Cổ phần Sông Ba

	
	
	
	Trạm T2 (Khe Diên)
	Công ty Cổ phần Sông Ba

	17
	Quế Sơn Trung
	2
	Đầu mối hồ Cây Thông
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Hồ Hương Mao
	Dự án WB8

	18
	Sơn Trà
	2
	Chùa Linh Ứng
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Suối Đá
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	19
	Tam Mỹ
	2
	Tam Trà
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Hồ Thái Xuân
	Dự án WB8

	20
	Thu Bồn
	2
	Đầu mối hồ Thạch Bàn
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Duy Phú
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	21
	Thượng Đức
	2
	Đại Sơn
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Cầu Hà Tân
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	22
	An Khê
	2
	Hòa Phát
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Kênh Nguyễn Đình Tựu
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	23
	Đại Lộc
	1
	Đại Hiệp
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	24
	Điện Bàn
	1
	Cầu Vĩnh Điện
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	25
	Điện Bàn Bắc
	1
	Đập Hà Thanh
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	26
	Điện Bàn Đông
	1
	Điện Ngọc
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	27
	Điện Bàn Tây
	1
	Điện Hồng
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	28
	Đồng Dương
	1
	Hồ Đông Tiển
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	29
	Hà Nha
	1
	Đại Đồng
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	30
	Hiệp Đức
	2
	Quế Lưu
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Trạm Hiệp Đức
	Nhà máy thủy điện Sông Tranh 4

	31
	Hòa Cường
	1
	Phường Hòa Cường Nam
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	32
	Lãnh Ngọc
	3
	Tiên Lãnh
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Trạm Lãnh Ngọc (nhà máy thủy điện ST4)
	Nhà máy thủy điện Sông Tranh 4

	
	
	
	Trạm đập chính Sông Tranh 3
	Công ty CP Thủy điện Sông 
Tranh 3

	33
	Liên Chiểu
	2
	Hồ Hòa Trung
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Trạm Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
	Trường Đại học Bách Khoa

	34
	Nam Trà My
	2
	Trà Don
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Trạm Trà Mai
	Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2

	35
	Phước Hiệp
	3
	Phước Hiệp
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Trạm đập Đak Mi 4A
	Thủy điện Đăk Mi 4

	
	
	
	Trạm đập, nhà máy Đak Mi 4C
	Thủy điện Đăk Mi 4

	36
	Phước Năng
	1
	Phước Năng
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	37
	Phước Thành
	1
	Phước Thành
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	38
	Phước Trà
	1
	Sông Trà
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	39
	Quế Sơn 
	1
	Hồ An Long
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	40
	Sơn Cẩm Hà
	1
	Tiên Hà
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	41
	Tam Kỳ
	1
	Trạm Văn phòng Thường trực
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	42
	Tây Hồ 
	1
	Tam Lộc
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	43
	Thăng An
	1
	Bình Dương
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	44
	Tiên Phước
	1
	Tiên Phong
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	45
	Trà Giáp
	1
	Trà Giáp
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	46
	Trà Leng
	3
	Khu TDC Tắk Pát, xã Trà Leng
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Trạm Trà Dơn
	Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2

	
	
	
	Trạm Trà Leng
	Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2

	47
	Trà My
	2
	Hồ Nước Rôn
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Trạm Trà My
	Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 3

	48
	Trà Vân
	2
	Trà Vân
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	
	
	
	Trạm Trà Vân 
(thủy điện ST2 lắp)
	Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2

	49
	Xuân Phú
	1
	Cầu Hương An
	Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi

	50
	Avương
	2
	Trạm UBND xã A Vương
	Công ty CP Thủy điện A Vương

	
	
	
	Trạm UBND xã Bha lê
	Công ty CP Thủy điện A Vương

	51
	Bến Hiên
	1
	Trạm thượng lưu đập A Vương (đập tràn)
	Công ty CP Thủy điện A Vương

	52
	Đông Giang
	3
	Trạm Trường tiểu học A Rooih
	Công ty CP Thủy điện A Vương

	
	
	
	Trạm Prao
	Công ty CP Tập đoàn Za Hưng

	
	
	
	Trạm Đập Za Hung 
(đập tràn)
	Công ty CP Tập đoàn Za Hưng

	53
	Nam Giang
	4
	Trạm T1 (Thủy điện 
Đăk Pring)
	Công ty dịch vụ Điện lực
Miền Trung

	
	
	
	Trạm T2 (Thủy điện 
Đăk Pring)
	Công ty dịch vụ Điện lực
Miền Trung

	
	
	
	Trạm T3 (Thủy điện 
Đăk Pring)
	Công ty dịch vụ Điện lực
Miền Trung

	
	
	
	Trạm T4 (Thủy điện 
Đăk Pring)
	Công ty dịch vụ Điện lực
Miền Trung

	54
	Sông Kôn
	2
	Trạm Thủy điện Sông Côn 2, bậc 1
	Công ty CP thủy điện Geruco
Sông Côn

	
	
	
	Trạm Thủy điện Sông Côn 2, bậc 2
	Công ty CP thủy điện Geruco
Sông Côn

	55
	Tây Giang
	4
	Trạm UBND xã A Tép
	Công ty CP Thủy điện A Vương

	
	
	
	Trạm Đồn biên phòng 
A Nông
	Công ty CP Thủy điện A Vương

	
	
	
	Trạm UBND huyện 
Tây Giang
	Công ty CP Thủy điện A Vương

	
	
	
	Trạm UBND Xã Dang
	Công ty CP Thủy điện A Vương

	56
	Thạnh Mỹ
	2
	Trạm Đập chính 
(Sông Bung 5)
	Nhà máy thủy điện Sông Bung 5

	
	
	
	Trạm đập chính 
Sông Bung 6
	CTCP Thủy điện Đạt Phương
Sông Bung

	57
	Trà Đốc
	2
	Trạm Trà Bui
	Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2

	
	
	
	Trạm Trà Bui 2
	Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2

	58
	Trà Liên
	1
	Trạm Trà Liên
	Công ty CP Thủy điện Sông
Tranh 3

	59
	Trà Linh
	2
	Trạm Trà Nam
	Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2

	
	
	
	Trạm Trà Linh
	Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2

	60
	Trà Tân
	2
	Trạm Đập chính 
(Sông Tranh 2)
	Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2

	
	
	
	Trạm Trà Giác
	Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2

	61
	Trà Tập
	1
	Trạm Trà Cang
	Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2
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Phụ lục IV
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC TRẠM QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2050 
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       tháng 5 năm 2026 của UBND thành phố Đà Nẵng)

	STT
	Tên  
	Địa danh (xã/phường)
	Loại  
	Yếu tố quan trắc 
	Đơn vị 
quản lý

	
	
	
	
	
	

	I
	 TRẠM ĐO MƯA
	
	
	
	

	1
	Hồ Khe Tân
	xã Phú Thuận
	Tự động
	Lượng mưa
	Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng


	2
	Hồ Hố Giang
	xã Quế Sơn
	Tự động
	Lượng mưa
	

	3
	Hồ Cao Ngạn
	xã Đồng Dương
	Tự động
	Lượng mưa
	

	4
	Hồ Đá Vách
	xã Thạnh Bình
	Tự động
	Lượng mưa
	

	5
	Azứt
	xã A Vương
	Tự động
	Lượng mưa
	Phòng kinh tế, UBND
xã A Vương

	6
	Bến Giằng
	xã Bến Giằng
	Tự động
	Lượng mưa
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
(Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Thủy lợi)

	7
	Đắc Pring
	xã Đắc Pring
	Tự động
	Lượng mưa
	

	8
	Khâm Đức
	xã Khâm Đức
	Tự động
	Lượng mưa
	

	9
	La Dêê
	xã La Dêê
	Tự động
	Lượng mưa
	

	10
	La Êê
	xã La Êê
	Tự động
	Lượng mưa
	

	11
	Phú Thuận
	xã Phú Thuận
	Tự động
	Lượng mưa
	

	12
	Sông Vàng
	xã Sông Vàng
	Tự động
	Lượng mưa
	

	13
	Thạnh Bình
	xã Thạnh Bình
	Tự động
	Lượng mưa
	

	14
	Vu Gia
	xã Vu Gia
	Tự động
	Lượng mưa
	

	II
	  TRẠM ĐO MƯA KẾT HỢP ĐO MỰC NƯỚC, LƯU LƯỢNG
	

	A 
	Trên các sông
	
	
	
	

	1
	Thượng lưu đập An Trạch
	Sông Vu Gia – Thu Bồn (xã Hòa Tiến)
	Tự động
	Lượng mưa, mực nước
	Trung tâm ENSURE Đà Nẵng

	2
	Ngã ba sông Quảng Huế
	Sông Vu Gia – Thu Bồn (xã Đại Lộc, Vu Gia)
	Tự động
	Lượng mưa, mực nước
	

	3
	Thượng lưu đập dâng Nam Mỹ
	Sông Cu Đê (phường Hải Vân)
	Tự động
	Lượng mưa, mực nước và lưu lượng nước
	

	4
	Cầu Ngầm Đôi
	Sông Túy Loan (xã Hòa Vang)
	Tự động
	Mực nước, lượng mưa
	

	5
	Sông Phú Lộc
	Sông Phú Lộc (Dự kiến đặt tại khu vực hạ lưu giáp cửa thoát nước ra biển trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê)
	Tự động
	Lượng mưa, mực nước
	

	6
	Cầu Bờ Quan
	Sông Cổ Cò (phường Ngũ Hành Sơn)
	Tự động
	Lượng mưa, mực nước
	

	7
	Cầu Hòa Phước
	Sông Vĩnh Điện (phường Hòa Xuân)
	Tự động
	Lượng mưa, mực nước
	

	III
	THÁP CẢNH BÁO NGẬP (LŨ)
	Số lượng dự kiến: 40 tháp. 
Trong đó: 

	1
	Vị trí cụ thể các trạm dựa trên kết quả khảo sát thực tế
	Xã‍ Nam‍ Phước
	Tự động
	Mực nước
	1
	tháp
	 Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Quản lý tài NUOnguyên và )Thủy lợi 

	2
	
	Xã‍ Điện‍ Bàn‍ Tây
	Tự động
	Mực nước
	2
	tháp
	

	3
	
	Xã‍ Đại‍ Lộc
	Tự động
	Mực nước
	1
	tháp
	

	4
	
	Phường‍ Điện‍ Bàn‍ Bắc
	Tự động
	Mực nước
	2
	tháp
	

	5
	
	Xã‍ Hà‍ Nha
	Tự động
	Mực nước
	2
	tháp
	

	6
	
	Phường‍ An‍ Thắng
	Tự động
	Mực nước
	2
	tháp
	

	7
	
	Xã‍ Gò‍ Nổi
	Tự động
	Mực nước
	2
	tháp
	

	8
	
	Xã‍ Vu‍ Gia
	Tự động
	Mực nước
	2
	tháp
	

	9
	
	Xã‍ Xuân‍ Phú
	Tự động
	Mực nước
	1
	tháp
	

	10
	
	Phường‍ Hội‍ An
	Tự động
	Mực nước
	2
	tháp
	

	11
	
	Phường‍ Hội‍ An‍ Đông
	Tự động
	Mực nước
	2
	tháp
	

	12
	
	Xã‍ Duy‍ Xuyên
	Tự động
	Mực nước
	1
	tháp
	

	13
	
	Xã‍ Thượng‍ Đức
	Tự động
	Mực nước
	2
	tháp
	

	14
	
	Xã‍ Thăng‍ An
	Tự động
	Mực nước
	2
	tháp
	

	15
	
	Xã‍ Thu‍ Bồn
	Tự động
	Mực nước
	2
	tháp
	

	16
	
	Xã‍ Phú‍ Thuận
	Tự động
	Mực nước
	2
	tháp
	

	17
	
	Xã‍ Quế‍ Phước
	Tự động
	Mực nước
	2
	tháp
	

	18
	
	Xã‍ Duy‍ Nghĩa
	Tự động
	Mực nước
	2
	tháp
	

	19
	
	Xã‍ Thăng‍ Điền
	Tự động
	Mực nước
	1
	tháp
	

	20
	
	Xã‍ Tam‍ Xuân
	Tự động
	Mực nước
	1
	tháp
	

	21
	
	Xã‍ Thăng‍ Trường
	Tự động
	Mực nước
	1
	tháp
	

	22
	
	Xã‍ Lãnh‍ Ngọc
	Tự động
	Mực nước
	1
	tháp
	

	23
	
	Phường‍ Quảng‍ Phú
	Tự động
	Mực nước
	1
	tháp
	

	24
	
	Phường‍ Tam‍ Kỳ
	Tự động
	Mực nước
	1
	tháp
	

	25
	
	Phường‍ Ngũ‍ Hành‍ 
Sơn
	Tự động
	Mực nước
	1
	tháp
	

	26
	
	Xã‍ Sông‍ Vàng
	Tự động
	Mực nước
	1
	tháp
	

	IV
	  RADAR THỜI TIẾT
	

	1
	  Radar Hội An
	phường Hội An Tây
	
	Trường phản hồi vô tuyến
	UBND thành phố Đà Nẵng (phân công đơn vị quản lý sau khi nhận bàn giao dự án)


-----------------------------------------------
